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Hekinanshi, Hiromicho,1-1-1     ℡0566-41-3479

Ngày không nhận rác  　thứ 7, chủ nhật, tết dương lịch

Clean Center Kinuura Ngày vứt rác đặc biệt   ★28/5/2023, 16/7/2023, 17/9/2023

 

Thời gian có thể chở rác vào để vứt　8 giờ 30 sáng đến 11 giờ 30 sáng

Phòng Kinh tế - Môi trường TP Takahama (Takahama Keizai Kankyou)

TEL0566-52-1111

Địa điểm thu gom rác cồng kềnh

Thứ 3 lần thứ 2 và 4 trong tháng

Hongocho,
mukayamacho,

ronchicho
Thứ 4 lần thứ 2 và 4 trong tháng

Thứ 4 lần thứ 2 trong tháng

○Đựng rác trong túi rác chỉ định và đặt ở nơi vứt rác trước 8 giờ sáng ngày h

ôm đó (không được vứt vào buổi tối hôm trước)

※Không được vứt rác ở nơi vứt rác riêng của nhà trọ, chung cư nếu bạn không

sống ở nhà trọ, chung cư đó

〇Không được vứt rác thải từ hoạt động sản xuất, kinh doanh

〇Rác dễ cháy (pin Li-Ion, điện thoại, thuốc lá điện tử, dao cạo điện v.vv..) là nguy

ên nhân sinh ra cháy nổ nên không được vứt chung vào rác cháy được.

※Các điểm thu gom phân loại rác nhận thu gom rác tài nguyên được vận hà

nh bởi mọi người trong hiệp hội khu phố. Hãy vứt rác tài nguyên trong thời gian

quy định (từ 7 giờ đến 8 giờ sáng)

(Lưu ý: thời gian có thể khác nhau tùy theo mỗi hiệp hội khu phố)

※Không được vứt rác thải từ hoạt động sản xuất, kinh doanh

Thứ 5 lần thứ 1 và 3 trong tháng

Thứ 2, thứ 5

Thứ 3, thứ 6

Koikecho,
 Hachimancho Thứ 4 lần thứ 2 và 4 trong tháng

Shindencho Thứ 4 lần thứ 4 trong tháng

Thứ 2, thứ 5

Thứ 2, thứ 5

Thứ 4 lần thứ 1 và 3 trong tháng

Thứ 4 đầu tiên trong tháng

Thứ 3 lần thứ 1 và 3 trong tháng

Thứ 4 lần thứ 1 và 3 trong tháng

Thứ 4 lần thứ 3 trong tháng

                                                 2023～2024

Aokicho, Aomicho,
Kasugacho Thứ 2 lần thứ 2 và 4 trong tháng

Tháng 7 Tháng 9

Rác tài nguyên

Các loại giấy, các loại quần áo cũ, chai nhựa,

thùng xốp, bao bì và hộp đựng bằng nhựa

※Nếu trời mưa, không thu gom các loại

giấy・quần áo cũ

Tháng 5

Tháng 8

Tháng 4 năm 2023 Tháng 6

Rác tài nguyên
Chai lọ, lon nhôm, lon thép, lon khác, rác khô

ng cháy (đồ điện gia dụng cỡ nhỏ), các loại dâ

y điện・băng, bật lửa dùng một lần, các loại đ

èn huỳnh quang・pin, bình xịt, các loại thùng

xốp, bao bì và hộp đựng bằng nhựa

Thứ 2 lần thứ 1 và 3 trong tháng

Rác cháy được

Rác tươi sống (rác nấu ăn, thức

ăn thừa v.vv..), rác không thể t

ái chế (giấy vụn, vải vụn, cành c

ây nhỏ, gỗ vụn, tã lót v.vv..), cặp
sách, giày dép v.vv..
※Một ngày vứt tối đa 3 túi rác

Thứ 3, thứ 6

Sawataricho,
shinmeicho,
toyodacho,
yuyamacho

Thứ 3, thứ 6

Thứ 3, thứ 6

Shimizucho

・Nội thất phòng khách (ghế, bàn, tủ ngăn kéo, kệ sách v.vv..)

・Nội thất phòng ngủ (giường, chăn, đệm v.vv..)

・Thảm (thảm trải nhà, thảm làm từ hoa tử đằng v.v..)

・Xe (xe đạp, xe em bé v.vv..)

※Lưu ý: không nhận rác thải sản xuất, kinh doanh.

Kuretakecho,
Yashikicho,

Yoshikawacho
Thứ 6 lần thứ 2 và 4 trong thángThứ 2, thứ 5 Thứ 6 lần thứ 1 và 3 trong tháng

Thời gian có thể chở rác vào để vứt　Thứ 2 đến thứ 6 (bao gồm ngày lễ)　8 giờ 30 sáng đến 11 giờ 30 sáng, 1 giờ trưa đến 4 giờ 30 chiều

Tadocho, hiedacho,
futatsuikecho Thứ 5 lần thứ 2 và 4 trong tháng

Clean Center Kinuura

※Lưu ý: rác thải sản xuất, kinh doanh không được phép chở vào vứt

Giải đáp thắc mắc về rác thải

Những vật sắc nhọn và dễ gây 
thương tích như dao, ly vỡ 
v.vv.., vui lòng bọc kĩ bằng giấy 
trước khi vứt.

Takahama Eco house Takahamashi,Sawataricho,4-6-2 

■Ngày làm việc: chủ nhật hàng tuần (trừ tết dương lịch), 

9 giờ sáng đến 12 giờ trưa

■Chi phí: miễn phí
Cần xác minh người mang rác đến vứt là người sống ở Takahama nên hãy mang theo giấy tờ 

tùy thân

2023

9
2023

4

Tham khảo “Sổ tay 
phân loại rác tiện lợi” 
để hiểu thêm về cách 
vứt rác

Rác tài nguyên (tuần thứ 1, tuần thứ 3) Rác tài nguyên (tuần thứ 2, tuần thứ 4)

Chức năng hiển thị lịch đổ rác,
tra cứu cách phân loại rác.

●Ứng dụng さんあ～る●

App store

Mã QR
Google play

Mã QR

Loại rác cồng kềnh nhận thu gom
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Hekinanshi, Hiromicho,1-1-1     ℡0566-41-3479

■Ngày không nhận rác  　thứ 7, chủ nhật, tết dương lịch

                                                 2023～2024

Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

Tháng 1 năm 2024 Tháng 2 Tháng 3

Aokicho, Aomicho,
Kasugacho Thứ 3, thứ 6

Kuretakecho,
Yashikicho,

Yoshikawacho
Thứ 2, thứ 5 Thứ 6 lần thứ 1 và 3 trong tháng Thứ 6 lần thứ 2 và 4 trong tháng

Rác cháy được Rác tài nguyên Rác tài nguyên

Rác tươi sống (rác nấu ăn, thức

ăn thừa v.vv..), rác không thể t

ái chế (giấy vụn, vải vụn, cành c

ây nhỏ, gỗ vụn, tã lót v.vv..), cặp
sách, giày dép v.vv..
※Một ngày vứt tối đa 3 túi rác

Chai lọ, lon nhôm, lon thép, lon khác, rác khô

ng cháy (đồ điện gia dụng cỡ nhỏ), các loại dâ

y điện・băng, bật lửa dùng một lần, các loại đ

èn huỳnh quang・pin, bình xịt, các loại thùng

xốp, bao bì và hộp đựng bằng nhựa

Các loại giấy, các loại quần áo cũ, chai nhựa,

thùng xốp, bao bì và hộp đựng bằng nhựa

※Nếu trời mưa, không thu gom các loại

giấy・quần áo cũ

Thứ 2 lần thứ 1 và
3 trong tháng

※Riêng tháng 1: thứ 2 lần
thứ 2 và 4 trong tháng

Thứ 2 lần thứ 2 và
4 trong tháng

※Riêng tháng 1: thứ 2 lần
thứ 3 và 5 trong tháng

Thứ 4 lần thứ 1
trong tháng

Thứ 4 lần thứ 1 và
3 trong tháng

※Riêng tháng 1: thứ 4 lần
thứ 2 và 4 trong tháng

※Riêng tháng 1: thứ 4 lần
thứ 2 trong tháng

Thứ 4 lần thứ 1 và
3 trong tháng

※Riêng tháng 1: thứ 4 lần
thứ 2 và 4 trong tháng

Thứ 4 lần thứ 2
trong tháng

※Riêng tháng 1: thứ  4 lần
3 trong tháng

Thứ 4 lần thứ 3
trong tháng

※Riêng tháng 1: thứ 4 lần
thứ 4 trong tháng

Sawataricho,
shinmeicho,
toyodacho,
yuyamacho

Thứ 2, thứ 5

Hongocho,
mukayamacho,

ronchicho
Thứ 3, thứ 6

Koikecho,
 Hachimancho Thứ 2, thứ 5

Shindencho Thứ 2, thứ 5

Thứ 3 lần thứ 1 và
3 trong tháng

※Riêng tháng 1: thứ 3 lần
thứ 2 và 4 trong tháng

Thứ 3 lần thứ 2 và
4 trong tháng

※Riêng tháng 1: thứ 3 lần
thứ 3 và 5 trong tháng

Thứ 4 lần thứ 2 và
4 trong tháng

※Riêng tháng 1: thứ  4 lần
thứ 3 và 5 trong tháng

Thứ 4 lần thứ 4
trong tháng

※Riêng tháng 1: thứ  4 lần
5 trong tháng

Thứ 4 lần thứ 2 và
4 trong tháng

※Riêng tháng 1: thứ  4 lần
thứ 3 và 5 trong tháng

※Không thu gom rác từ 1/1 ~ 3/1

・Nội thất phòng khách (ghế, bàn, tủ ngăn kéo, kệ sách v.vv..)

・Nội thất phòng ngủ (giường, chăn, đệm v.vv..)

・Thảm (thảm trải nhà, thảm làm từ hoa tử đằng v.v..)

・Xe (xe đạp, xe em bé v.vv..)

※Lưu ý: không nhận rác thải sản xuất, kinh doanh.

Phòng Kinh tế - Môi trường TP Takahama (Takahama Keizai Kankyou)

TEL0566-52-1111

Địa điểm thu gom rác cồng kềnh

■Thời gian có thể chở rác vào để vứt　Thứ 2 đến thứ 6 (bao gồm ngày lễ)　8 giờ 30 sáng đến 11 giờ 30 sáng, 1 giờ trưa đến 4 giờ 30 chiều

Clean Center Kinuura Ngày vứt rác đặc biệt   ★19/11/2023, 29/12/2023,21/1/2024, 17/3/2024
Thời gian có thể chở rác vào để vứt　8 giờ 30 sáng đến 11 giờ 30 sáng
Riêng ngày 29/12, thời gian là 8 giờ 30 sáng đến 11 giờ 30 sáng và 1 giờ trưa đến 4 giờ 30 chiều
※Lưu ý: rác thải sản xuất, kinh doanh không được phép chở vào vứt

○Đựng rác trong túi rác chỉ định và đặt ở nơi vứt rác trước 8 giờ sáng ngày h

ôm đó (không được vứt vào buổi tối hôm trước)

※Không được vứt rác ở nơi vứt rác riêng của nhà trọ, chung cư nếu bạn không

sống ở nhà trọ, chung cư đó

〇Không được vứt rác thải từ hoạt động sản xuất, kinh doanh

〇Rác dễ cháy (pin Li-Ion, điện thoại, thuốc lá điện tử, dao cạo điện v.vv..) là nguy

ên nhân sinh ra cháy nổ nên không được vứt chung vào rác cháy được.

※Các điểm thu gom phân loại rác nhận thu gom rác tài nguyên được vận hà

nh bởi mọi người trong hiệp hội khu phố. Hãy vứt rác tài nguyên trong thời gian

quy định (từ 7 giờ đến 8 giờ sáng)

(Lưu ý: thời gian có thể khác nhau tùy theo mỗi hiệp hội khu phố)

※Không được vứt rác thải từ hoạt động sản xuất, kinh doanh

Clean Center Kinuura

Shimizucho Thứ 3, thứ 6

Tadocho, hiedacho,
futatsuikecho Thứ 3, thứ 6 Thứ 5 lần thứ 1 và 3 trong tháng Thứ 5 lần thứ 2 và 4 trong tháng

(

Những vật sắc nhọn và dễ gây 
thương tích như dao, ly vỡ 
v.vv.., vui lòng bọc kĩ bằng giấy 
trước khi vứt.

Takahama Eco house Takahamashi,Sawataricho,4-6-2 

Ngày làm việc: chủ nhật hàng tuần (trừ tết dương lịch), 

9 giờ sáng đến 12 giờ trưa

Chi phí: miễn phí
Cần xác minh người mang rác đến vứt là người sống ở Takahama nên hãy mang theo giấy tờ 

tùy thân

Giải đáp thắc mắc về rác thải

2023

10
2024

3

Rác tài nguyên (tuần thứ 1, tuần thứ 3) Rác tài nguyên (tuần thứ 2, tuần thứ 4) Tham khảo “Sổ tay 
phân loại rác tiện lợi” 
để hiểu thêm về cách 
vứt rác

Chức năng hiển thị lịch đổ rác,
tra cứu cách phân loại rác.

●Ứng dụng さんあ～る●

App store

Mã QR
Google play

Mã QR

Loại rác cồng kềnh nhận thu gom


